
Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  NH11C1
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Ngành: Ngân hàng - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 140 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 13/02/12 (Tuần 27)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

FINA1316T 04 Tiền tệ ngân hàng KT132 Hà Thị Ngọc Hương   2 12345----------- NTO_110 13/02/12-22/04/12

COMP1303T 02 Tin học đại cương TH042 Trần Lê Trọng Phúc   3 12345----------- NTO_110 13/02/12-25/03/12

GENG1405T 04 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   3 12345----------- NTO_110 26/03/12-24/06/12

GLAW2202T 04 Luật kinh tế BT166 Nguyễn Thị Vân   4 12345----------- NTO_110 13/02/12-01/04/12

GENG1405T 04 01 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) AV185 Nguyễn Thị Mộng Tuyền   4 12345----------- NTO_110 02/04/12-24/06/12

COMP1303T 02 01 Tin học đại cương TH042 Trần Lê Trọng Phúc   4 ------78901----- NTO_X16 13/02/12-25/03/12

FINA2305T 04 Thuế BT084 Trần Vân Long   5 12345----------- NTO_110 13/02/12-15/04/12

ACCO2618T 01 Kế toán doanh nghiệp KT148 Nguyễn Hà Minh Thi   6 12345----------- NTO_110 13/02/12-17/06/12

FINA1415T 04 Tài chính doanh nghiệp 1 BT081 Nguyễn Lê Tuyết Loan   7 12345----------- NTO_110 13/02/12-13/05/12

COMP1303T 02 02 Tin học đại cương TH042 Trần Lê Trọng Phúc   7 ------78901----- NTO_X16 13/02/12-25/03/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DEDU1503T 04 Giáo dục quốc phòng  *

In Ngày 10/02/12

Ghi chú :

- Buổi sáng  (Tiết : 1,2,3,4,5,6)        : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều (Tiết : 7,8,9,10,11,12)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối     (Tiết : 13,14,15,16)       : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  NH11C2
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Ngành: Ngân hàng - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 154 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 13/02/12 (Tuần 27)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

COMP1303T 03 01 Tin học đại cương BT074 Ngô Vũ Đăng Khoa   2 12345----------- NTO_X16 14/05/12-24/06/12

COMP1303T 03 Tin học đại cương BT074 Ngô Vũ Đăng Khoa   2 ------78901----- NTO_110 07/05/12-17/06/12

FINA2305T 05 Thuế BT084 Trần Vân Long   2 ------78901----- NTO_110 13/02/12-22/04/12

COMP1303T 03 02 Tin học đại cương BT074 Ngô Vũ Đăng Khoa   3 12345----------- NTO_X16 14/05/12-24/06/12

GENG1405T 05 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) BT018 Nguyễn Văn Công   3 ------78901----- NTO_110 13/02/12-13/05/12

FINA1316T 05 Tiền tệ ngân hàng BT067 Nguyễn Thị Thanh Hưng   4 ------78901----- NTO_110 09/04/12-10/06/12

GLAW2202T 05 Luật kinh tế BT166 Nguyễn Thị Vân   4 ------78901----- NTO_110 13/02/12-01/04/12

GENG1405T 05 01 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) BT018 Nguyễn Văn Công   5 ------78901----- NTO_110 13/02/12-06/05/12

ACCO2618T 02 Kế toán doanh nghiệp KT148 Nguyễn Hà Minh Thi   6 ------78901----- NTO_110 13/02/12-17/06/12

FINA1415T 05 Tài chính doanh nghiệp 1 BT081 Nguyễn Lê Tuyết Loan   7 ------78901----- NTO_110 13/02/12-13/05/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DEDU1503T 05 Giáo dục quốc phòng  *

In Ngày 10/02/12

Ghi chú :

- Buổi sáng  (Tiết : 1,2,3,4,5,6)        : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều (Tiết : 7,8,9,10,11,12)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối     (Tiết : 13,14,15,16)       : 18g00 - 21g00



Trường Đại Học Mở Tp. Hồ Chí Minh
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP  NH11C3
Học Kỳ 2 - Năm Học 11-12

Ngành: Ngân hàng - Khóa 2011-2013 - Sĩ Số: 140 - Ban Trung cấp chuyên nghiệp
Ngày Bắt Đầu Học Kỳ 13/02/12 (Tuần 27)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng
Thời Gian Học

(Bắt đầu ... Kết thúc)

Thời Khóa Biểu Học Tập

FINA2305T 06 Thuế BT084 Trần Vân Long   2 ------------3456 NTO_110 20/02/12-20/05/12

GENG1405T 06 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) GV160 Võ Bá Huệ   3 ------------3456 NTO_110 20/02/12-10/06/12

FINA1316T 06 Tiền tệ ngân hàng BT067 Nguyễn Thị Thanh Hưng   4 ------------3456 NTO_110 16/04/12-01/07/12

GLAW2202T 06 Luật kinh tế BT166 Nguyễn Thị Vân   4 ------------3456 NTO_110 27/02/12-15/04/12

GENG1405T 06 01 Ngoại ngữ 2 (Anh văn) GV160 Võ Bá Huệ   5 ------------3456 NTO_110 13/02/12-27/05/12

ACCO2618T 03 Kế toán doanh nghiệp BT063 Nguyễn Thị Phụng Hoàng   6 ------------3456 NTO_110 13/02/12-15/07/12

FINA1415T 06 Tài chính doanh nghiệp 1 BT081 Nguyễn Lê Tuyết Loan   7 ------------3456 NTO_110 13/02/12-03/06/12

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

DEDU1503T 06 Giáo dục quốc phòng  *

In Ngày 10/02/12

Ghi chú :

- Buổi sáng  (Tiết : 1,2,3,4,5,6)        : 07g00 - 11g00
- Buổi chiều (Tiết : 7,8,9,10,11,12)   : 13g00 - 17g00
- Buổi tối     (Tiết : 13,14,15,16)       : 18g00 - 21g00


